
科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

科目môn học

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

學分
Tín

chỉ

時數
Số

giờ

基礎華語(一)

Tiếng Trung cơ bản (1)
5 10

基礎華語(二)

Tiếng Trung cơ bản (2)
3 3

實用華語(一)

Tiếng Trung thực
2 2

實用華語(二)

Tiếng Trung thực
2 2

台灣歷史與文化

Lịch sử và văn hóa Đài Loan
3 3

英文

Tiếng Anh
2 2

安全教育
Giáo dục an toàn

1 1

生活華語

Tiếng Trung hằng ngày
3 3

體育
Thể  dục

2 2
專業倫理

Đạo đức nghề nghiệp
1 1

小計 tổng số 11 16 7 7 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 29

旅遊團體動能
Động lực du lịch tập thể

2 2
觀光飯店經營管理與實務 Quản

lý du lịch khách sạn và

thực hành

2 2
餐飲服務實務

Thực hành dịch vụ ăn uống
2 2

觀光行銷學

Tiếp thị du lịch
2 2

觀光行銷企劃實務

Thực hành lập kế hoạch tiế

p thị du lịch

2 2
顧客關係管理

Quản lý quan hệ khách hàng
2 2

遊程規劃與設計

Thiết kế và lập kế hoạch hà

nh trình

2 2
導覽解說技巧與實務

Kĩ năng và thực hành hướng

dẫn viên

2 2

觀光學
Ngành du lịch

2 2

活動企劃與管理

Lập kế hoạch và quản

lý hoạt động

2 2
*商用套裝軟體

Gói phần mềm thương mại
2 2

國際禮儀

Lễ  nghi quốc tế
2 2

觀光英語會話

Tiếng Anh giao tiếp du lịch
2 2

旅行業資訊系統

 Hệ  thống thông tin ngành

du lịch

2 2
校外實習(五)

Thực tập ngoài trường(5)
6 6

校外實習 (六)

Thực tập ngoài trường(6)
6 6

旅館房務實務
Thực hành quản lý

2 2
*電腦應用實務

Ứng dụng máy tính
2 2

台灣觀光資源

Tài nguyên du lịch Đài

Loan

2 2
觀光專業英語

Tiếng Anh chuyên môn du

lịch

2 2
觀光媒體設計

Thiết kế truyền thông du

lịch

2 2
觀光行政與法規

Quy định và hành chính du

lịch

2 2

樂齡觀光活動規劃

Kế  hoạch hoạt động du lịch

dành cho người già

2 2
領隊與導遊實務

Thực hành trưởng đoàn và

hướng dẫn viên du lịch

2 2

小計 tổng số 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 56 56

旅遊安全與衛生
An toàn và vệ sinh du

lịch

社區營造與觀光

Xây dựng cộng đồng và du lịch
2 2

校外實習(一)

Thực tập ngoài trường(1)
6 6

校外實習(二)

Thực tập ngoài trường(2)
6 6

校外實習(三)

 Thực tập ngoài trường (3)
6 6

校外實習(四)

 Thực tập ngoài trường(4)
6 6

專題製作

Thiết kế chủ đề
2 2

旅遊發展趨勢與討論
Thảo luận và xu hướng phát

triển du lịch

2 2

節慶活動與觀光 Tham quan v

à lễ hội

服務品質管理

Quản lý chất lượng dịch vụ
2 2

*網路行銷

Tiếp thị Internet
2 2

民宿經營實務

Thục hành kinh doanh nhà

trọ

2 2
阿里山旅遊專題

Chủ đề du lịch Alishan
2 2

旅遊報導與攝影

Nhiếp ảnh và báo cáo du

lịch

2 2
國際觀光旅遊專題

Các chủ đề du lịch và tham

quan quốc tế

2 2
會議與展覽行銷

Hội nghị và tiếp thị triển lãm
2 2

茶與咖啡製作 Pha chế trà và c

à phê

美食文化體驗

Thử nghiệm văn hóa ẩm thực
2 2

生態旅遊與環境教育

Du lịch sinh thái và giáo

dục môi trường

2 2
自行車觀光旅遊

Du lịch bằng xe đạp
2 2

旅遊糾紛案例分析

Phân tích trường hợp tranh

chấp du lịch

2 2
觀光英語導覽訓練 Huấn

luyện hướng dẫn viên tiếng

Anh

2 2
宴會管理

Quản lý yến tiệc
2 2

渡假村經營實務

Thực hành quản lý khu nghỉ

dưỡng

2 2

休閒體驗實務

Thực hành trải nghiệm giải trí
2 2

專案管理

Quản lý dự án
2 2

初級觀光日語

Tiếng Nhật sơ cấp du lịch
2 2

中級觀光日語

Tiếng Nhật trung cấp du

lịch

2 2
進階觀光日語

Tiếng Nhật cao cấp du lịch
2 2

旅行社實務

Thực hành đại lý du lịch
3 3

觀光商品設計與行銷

Thiết kế và tiếp thị sản phẩm du

lịch

3 3

創意觀光產業實務

Thực hành sáng tạo ngành du lịch
2 2

主題樂園經營實務

Thực hành kinh doanh chủ

đề công viên

2 2
飲料與調酒實務

Thực hành pha chế rượu và

đồ uống

2 2
博奕服務基礎技術

Kĩ thuật cơ bản về chơi cờ

(kế sách)

2 2
美姿美儀實務

Làm đẹp và thực hành làm đ

ẹp

2 2
觀光創意商品製作

Sản xuất sản phẩm du lịch s

áng tạo

3 3
觀光遊程多媒體設計

Thiết kế đa phương tiện cho

chương trình du lịch

3 3

國民旅遊實務

Thực hành du lịch quốc gia
2 2

地勤服務實

Thực hành dịch vụ xử lý

mặt đất

2 2

4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 48 48

21 26 19 19 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 128 133

Thời khóa biểu khoa du lịch chuyên ban hệ vừa học vừa làm trường Đại học Khoa học Kĩ thuật Ngô Phụng (dành cho sinh viên nhập học năm học 110)

吳鳳科技大學 日四技  觀光休閒管理系 觀光實務產學合作國際專班 課程表 (110學年度入學學生適用)

科目類別
Các loại môn

học

第一學年 năm học thứ nhất 第二學年năm học thứ hai 第三學年năm học thứ ba 第四學年năm học thứ tư 小計
Tổng số上 học kì trước 下 học kì sau 上 học kì trước 上 học kì trước 下 học kì sau 下 học kì sau

備註：ghi chú:

一、系所基本要求：1.畢業學分數要求：至少需取得128學分方可畢業，其中包括(1)通識課程 (2)專業必修 (3)專業選修 等課程

Yêu cầu cơ bản trên khoa: 1. Yêu cầu tín chỉ tốt nghiệp: ít nhất phải đủ 128 tín chỉ mới được tốt nghiệp, trong đó bao gồm(1) khóa học phổ thông (2)chuyên môn bắt buộc (3)chuyên môn tự chọn

2.各年級各學期修習學分數規定：(1)一~二年級：16~25學分。(2)三年級：14~25學分、(3)四年級：9~25學分。

Quy định tín chỉ mỗi năm mỗi học kì: (1) năm 1,2: 16~25 tín chỉ. (2) năm 3: 14~25 tín chỉ, (3) năm 4: 9~25 tín chỉ.

3.依據「吳鳳科技大學新南向產學合作國際專班學生校外實習實施要點」之規定，校外實習(一)(二)(三)(四)為專業選修，(五)(六)為專業必修合計共36學分，每週實習時數至多24小時。

Dựa theo quy định [Những điểm chính cần thực hiện trong các kì thực tập ngoài trường của lớp Quốc tế Tân Hướng Nam trường Đại học Khoa học Kĩ thuật Ngô Phụng], thực tập ngoài trường (1) (2) (3)

(4) là chuyên môn tự chọn, (5) (6) chuyên môn bắt buộc tổng cộng là 36 tín chỉ, thời gian thực tập mỗi tuần tối đa là 24 tiếng

二、其他說明:  *表為需使用電腦之課程。Chú thích khác: * là những môn học sử dụng tới máy tính.

三、修定歷程：

1.111年03月22日觀光休閒管理系110學年度第2學期第3次課程委員會修訂通過；111年03月24日數位管理學院110學年度第2學期第2次課程委員會通過；111年04 月13 日110學年度第2學期第3次校課程委員會議通過。

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí đã sửa đổi và phê duyệt cuộc họp Ủy ban chương trình giảng dạy lần thứ 3 của học kỳ 2 năm học 110; ngày 24 tháng 3 năm 2022, Khoa Quản lý số đã phê duyệt cuộc họp Ủy ban chương trình giảng dạy lần thứ 2 của học kỳ 2 năm học 110; ngày 13 tháng 4 năm 2022, trường đã phê duyệt cuộc họp Ủy ban chương trình giảng dạy

lần thứ 3 của học kỳ 2 năm học 110.

2.112年08月10日觀光休閒管理系112學年度第1學期第1次課程委員會通過；112年08月17日數位管理學院112學年度第1學期第1次課程委員會通過；112年09 月05 日112學年度第1學期第1次校課程委員會議通過。

Đã được thông qua tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban chương trình giảng dạy học kỳ đầu tiên của năm học thứ 112 của Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí vào ngày 10 tháng 8 năm 2023; được thông qua tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban chương trình giảng dạy học kỳ đầu tiên của năm học thứ 112 của Khoa Quản lý Số vào ngày 17 tháng 8 năm 2023; được thông qua tại cuộc họp đầu tiên của ủy

ban chương trình giảng dạy học kỳ đầu tiên của năm học thứ 112 vào ngày 5 tháng 9 năm 2023.

3.114年01月02日觀光休閒管理系113學年度第1學期第4次課程委員會通過；114年01月09日數位管理學院113學年度第1學期第5次課程委員會通過；114年01月15日113學年度第1學期第5次校課程委員會議通過。

Đã được Ủy ban Giáo trình lần thứ 4 của Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí thông qua vào ngày 2 tháng 1 năm 2025; đã được Ủy ban Giáo trình lần thứ 5 của Khoa Quản lý Kỹ thuật số thông qua vào ngày 9 tháng 1 năm 2025; đã được Ủy ban Giáo trình Đại học lần thứ 5 thông qua vào ngày 15 tháng 1 năm 2025.

4.114年02月06日觀光休閒管理系113學年度第2學期第1次課程委員會通過；114年02月18日數位管理學院113學年度第2學期第1次課程委員會通過；114年03月05日113學年度第2學期第2次校課程委員會議通過。

"Ngày 06 tháng 02 năm 2025: Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Chương trình học kỳ 2, năm học 113, Khoa Quản lý Du lịch và Giải trí đã được thông qua;Ngày 18 tháng 02 năm 2025: Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Chương trình học kỳ 2, năm học 113, Trường Quản lý Kỹ thuật số đã được thông qua;Ngày 05 tháng 03 năm 2025: Hội nghị lần thứ hai của Ủy ban Chương trình học kỳ 2,

năm học 113 đã được thông qua."

5.114年07月17日觀光休閒管理系113學年度第2學期第3次系課程委員會通過；114年XX月XX日數位管理學院113學年度第2學期第X次課程委員會通過；114年XX月XX日113學年度第2學期第X次校課程委員會議通過。

Được thông qua vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 tại cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban chương trình học khoa Quản lý Du lịch và Giải trí cho học kỳ 2 năm học 113; được thông qua vào ngày XX tháng XX năm 2025 tại cuộc họp lần thứ X của Ủy ban chương trình học Khoa Quản lý Số cho học kỳ 2 năm học 113; và được thông qua vào ngày XX tháng XX năm 2025 tại cuộc họp lần thứ X của

學分/學時小計

Tổng số tín chỉ/số giờ

預計最低選修學分/學時

 dự  tính tín chỉ/số giờ thấp nhất chuyên môn

tự chọn

專業選修
Chuyên môn

tự chọn

上 học kì trước下 học kì sau

通識課程
Khóa học phổ

thông

 專業必修

Chuyên môn

bắt buộc


